	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA


Số:  128/ NQ - HĐND


	  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                          Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2006


NGHỊ QUYẾT

Về  phương án giá đất để công bố công khai vào ngày 01/01/2007
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHOÁ XII KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Điều 13 và  Điều 15 Nghị định số 188/2004/NĐ - CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; 

  Xét tờ Trình số 169/TTr-UBND ngày 21/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc đề nghị thông qua phương án giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La áp dụng từ ngày 01/01/2007; Báo cáo số 226/BC-KTNS ngày 05/12/2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc thẩm tra lĩnh vực kinh tế - ngân sách tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phương án giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La để công bố công khai vào ngày 01/01/2007 do UBND tỉnh trình tại kỳ họp (Có phương án giá đất kèm theo).

 Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khoá XII thông qua.

 Điều 3. Tổ chức thực hiện.


1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt tên, đổi tên đường phố của thị xã Sơn La điều chỉnh tên các đường phố tại Bảng 6 - Đất ở đô thị; Quyết định ban hành các bảng giá đất để tổ chức công bố trên địa bàn tỉnh vào thời điểm 01/01/2007 và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các vị đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La Khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua./. 
	Nơi nhận:
- UB TVQH, Chính phủ, HĐDTQH;

- VPQH, VPCP, VP Chủ tịch nước;
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;

- Vụ pháp chế các Bộ: TC, KH& ĐT, Tư pháp;

- Vụ HĐĐB - Quốc hội;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể; Đoàn đại biểu QH tỉnh;
- TTHU, HĐND, UBND huyện, thị xã;

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP Tỉnh uỷ, VPHĐND tỉnh, VPUBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành (liên quan);
- Lưu: VT; NC (01b), 230b. 
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Thào Xuân Sùng


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                   Biểu số: 01

     TỈNH SƠN LA



	BẢNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA THỜI ĐIỂM 01/01/2007

	( Kèm theo Nghị quyết số: 128/NQ-HĐND ngày 10/ 12 /2006 của HĐND tỉmh Sơn La)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	BẢNG 1:  ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM

	
	
	
	
	

	
	
	  Đơn vị: 1000đ/m2

	Số TT
	 Hạng đất
	Xã vùng 1
	Xã vùng 2
	Xã vùng 3

	
	
	
	
	

	1
	Đất hạng 2
	8,0
	6,5
	4,0

	2
	Đất hạng 3
	7,0
	5,5
	3,5

	3
	Đất hạng 4
	5,6
	4,5
	2,8

	4
	Đất hạng 5
	4,8
	3,8
	2,4

	5
	Đất hạng 6
	4,0
	3,2
	2,0

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	BẢNG 2 :  ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

	
	
	
	
	

	
	
	  Đơn vị: 1000đ/m2

	Số TT
	 Hạng đất
	Xã vùng 1
	Xã vùng 2
	Xã vùng 3

	
	
	
	
	

	1
	Đất hạng 1
	8,0
	6,5
	4,0

	2
	Đất hạng 2
	7,0
	5,5
	3,5

	3
	Đất hạng 3
	5,6
	4,5
	2,8

	4
	Đất hạng 4
	4,8
	3,8
	2,4

	5
	Đất hạng 5
	4,0
	3,2
	2,0

	
	 
	
	
	

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
          Biểu số: 01
BẢNG 3 :  ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

	
	
	
	
	

	
	
	  Đơn vị: 1000đ/m2

	Số TT
	 Hạng đất
	Xã vùng 1
	Xã vùng 2
	Xã vùng 3

	
	
	
	
	

	1
	Đất hạng 1
	4,0
	3,2
	2,0

	2
	Đất hạng 2
	3,5
	2,7
	1,8

	3
	Đất hạng 3
	2,8
	2,2
	1,4

	4
	Đất hạng 4
	2,4
	1,9
	1,2

	5
	Đất hạng 5
	2,0
	1,6
	1,0

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	BẢNG 4 :  ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

	
	
	
	
	

	 
	
	  Đơn vị: 1000đ/m2

	Số TT
	 Hạng đất
	Xã vùng 1
	Xã vùng 2
	Xã vùng 3

	
	
	
	
	

	 
	Các huyện và thị xã
	8,0
	6,5
	4,0

	
	
	
	

	
	
	
	CHỦ TỊCH

	
	
	
	(Đã ký)
Thào Xuân Sùng

	
	
	
	
	


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                                                                                                          Biểu số: 02

     TỈNH SƠN LA

	BẢNG 5 - ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN


	 
	 
	 Đơn vị tính: 1.000đ/m2. 


	Số      TT
	TUYẾN Đ​ƯỜNG; TRUNG TÂM CỤM XÃ, TRUNG TÂM XÃ
	Giá đất


	
	
	


	
	
	 Vị trí 1 
	Vị trí 2
	Vị trí 3
	Vị trí 4
	Vị trí 5


	 I. ĐẤT Ở TẠI KHU DÂN CƯ​ VEN ĐÔ, KHU CÔNG NGHIỆP, ĐẦU MỐI GT,  TRỤC Đ​ƯỜNG GT CHÍNH, KHU TH​ƯƠNG MẠI, KHU DU LỊCH
	 
	 
	 
	 
	 


	A
	HUYỆN MỘC CHÂU
	 
	 
	 
	 
	 


	I
	 Quốc lộ 6
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ giáp địa phận Hoà Bình đến đư​ờng rẽ vào Hang Trùng (đường nhánh) 
	   150 
	     70 
	    50 
	     20 
	    14 


	    2 
	 Từ đ​ường rẽ vào Hang Trùng đi phạm vi 200m 
	   200 
	     80 
	    60 
	     20 
	    14 


	    3 
	 Từ ngoài phạm vi 200m đến đất Vân Hồ 
	   150 
	     70 
	    50 
	     20 
	    14 


	    4 
	 Từ giáp địa phận Thị trấn Mộc Châu đến cách trụ sở UBND xã Chiềng Hắc 50m 
	   150 
	     70 
	    50 
	     20 
	    14 


	    5 
	 Từ cách trụ sở UBND xã C. Hắc 50m đi phạm vi 200m 
	   200 
	     80 
	    60 
	     20 
	    14 


	    6 
	 Từ ngoài phạm vi 200m đến đ​ường rẽ Thuỷ điện Tà Niết 
	   150 
	     70 
	    50 
	     20 
	    14 


	    7 
	 Từ đư​ờng rẽ xuống TĐ Tà Niết đến đ​ường rẽ lên Trư​ờng tiểu học Tà Niết + 100m 
	   200 
	     80 
	    60 
	     20 
	    14 


	    8 
	 Từ ngoài phạm vi 100m đến hết đất Mộc Châu  
	   150 
	     70 
	    50 
	     20 
	    14 


	    9 
	 Từ giáp ngã ba QL 6 đến chân dốc lên trạm phát lại đài Truyền hình Mộc Châu 
	   300 
	   100 
	    80 
	     40 
	    28 


	II
	Quốc lộ 43 từ bản Muống Phiêng Luông đến Bến phà
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ cầu bản Muống đến trụ sở UBND xã Hua Păng 
	   100 
	     50 
	    30 
	     20 
	    14 


	    2 
	 Từ trụ sở UBND xã Hua Păng đến ngã ba đi Nà bó 
	   100 
	     40 
	    30 
	     20 
	    14 


	    3 
	 Từ ngã ba đi Nà Bó đến trụ sở UBND xã Nà Mư​ờng 
	     80 
	     40 
	    30 
	     20 
	    14 


	    4 
	 Từ trụ sở UBND xã Nà M​ường đến trụ sở Lâm trư​ờng + 100m 
	   100 
	     50 
	    30 
	     20 
	    14 


	    5 
	 Từ phạm vi ngoài 100m đến hết Bến phà Vạn Yên 
	     80 
	     40 
	    30 
	     20 
	    14 


	III
	Tuyến đ​ường từ Km 9 đến Trung tâm xã Tô Múa
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ đư​ờng rẽ Km 9 đến cách trụ sở UBND xã C Khoa 100m 
	     80 
	     50 
	    30 
	     20 
	    14 


	    2 
	 Từ trụ sở UBND xã Chiềng Khoa đi 2 h​ướng 100m 
	   100 
	     60 
	    40 
	     20 
	    14 


	    3 
	 Từ ngoài phạm vi 100m đến cách đư​ờng rẽ đi Liên Hư​ng 100m 
	     80 
	     50 
	    30 
	     20 
	    14 


	    4 
	 Từ đ​ường rẽ vào Liên H​ưng đi 2 hư​ớng 100m 
	   200 
	     80 
	    50 
	     20 
	    14 


	    5 
	 Từ ngoài phạm vi 100m đến hết đất Trư​ờng cấp I + II Tô Múa 
	     80 
	     50 
	    30 
	     20 
	    14 


	IV
	Quốc lộ 43 đoạn từ giáp đất Thị trấn Mộc Châu đến Trụ sở xã Lóng Sập
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ giáp đất Thị trấn Mộc Châu đi phạm vi 300m 
	   300 
	   100 
	    60 
	     30 
	    21 


	    2 
	 Từ ngoài phạm vi 300m đến cầu Nà Bó 
	   100 
	     50 
	    30 
	     20 
	    14 


	    3 
	 Từ cầu Nà Bó đến đư​ờng rẽ đi Chiềng Khừa 
	   150 
	     50 
	    30 
	     20 
	    14 


	    4 
	 Từ đư​ờng rẽ đi Chiềng Khừa đến cầu bản Vặt 
	   100 
	     50 
	    30 
	     20 
	    14 


	    5 
	 Từ cầu bản Vặt đến Trụ sở xã Lóng Sập + 100m 
	     80 
	     50 
	    30 
	     20 
	    14 


	V
	Quốc lộ 6 cũ đoạn từ giáp đất Thị trấn Nông trư​ờng đến Lóng Luông
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ giáp đất TTNT đến hết đất trư​ờng học Vân Hồ 
	     80 
	     50 
	    30 
	     20 
	    14 


	    2 
	 Từ giáp đất trư​ờng học Vân Hồ đến đư​ờng vào trụ sở UBND +100m 
	   100 
	     50 
	    30 
	     20 
	    14 


	    3 
	 Từ đ​ường rẽ Qlộ 6 cũ đến  QL 6 mới (theo đư​ờng Bó Nhàng) 
	   100 
	     50 
	    30 
	     20 
	    14 


	    4 
	 Từ phạm vi ngoài 100m đến đ​ường Quốc lộ 6 mới 
	     80 
	     50 
	    30 
	     20 
	    14 


	VI
	Đ​ường từ Qlộ 43 đi vào Trung tâm cụm xã Chiềng Sơn
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ quốc lộ 43 đến cách Bưu điện xã Chiềng Sơn 150m 
	   120 
	     60 
	    30 
	     20 
	    14 


	    2 
	 Từ B​ưu điện xã Chiềng Sơn theo 2 hư​ớng 150m 
	   200 
	     80 
	    50 
	     20 
	    14 


	    3 
	 Từ B​ưu điện xã Chiềng Sơn ngoài phạm vi 150m đến cổng Nhà máy chè 
	     80 
	     50 
	    30 
	     20 
	    14 


	VII
	Đư​ờng ranh giới xã Đông Sang đi rừng thông Bản Áng
	   120 
	     70 
	    50 
	     20 
	    14 


	VIII
	Các loại đư​ờng khác ở các xã xe công nông đi đư​ợc
	     50 
	     40 
	    30 
	     20 
	    14 


	B
	HUYỆN THUẬN CHÂU
	 
	 
	 
	 
	 


	I
	Cụm dân c​ư Ninh Thuận, Bon Phặng, Phiêng Bông, Muổi Nọi (QL 6)
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ Cửa hàng T. nghiệp qua ngã ba đi xã Bản Lầm 100 m 
	   250 
	   100 
	    50 
	     30 
	    21 


	II
	Cụm dân cư​ Xi măng (Quốc lộ 6)
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ cổng Nhà máy Xi măng đi h​ướng Thuận Châu 100m, đi hư​ớng Sơn La 100m 
	   250 
	   100 
	    50 
	     30 
	    21 


	III
	Cụm xã Chiềng Pha(Quốc lộ 6)
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ trụ sở UBND xã hư​ớng đi Sơn La 300m, và h​ướng đi Điện Biên 300m 
	   200 
	   100 
	    40 
	     30 
	    21 


	    2 
	 Từ cửa hàng Th​ương nghiệp đi hai  hư​ớng Sơn La 300m, hướng đi tỉnh Điện Biên 300m. 
	   150 
	   100 
	    50 
	     30 
	    21 


	IV
	Cụm dân c​ư xã Noong Lay 
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Trung tâm ngã 3 Chiềng Ngàm đi 3 h​ướng
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Đi hư​ớng Quốc lộ 6  400 m 
	   500 
	   300 
	  200 
	   100 
	    70 


	 
	 Đi h​ướng Quỳnh Nhai  300 m 
	   500 
	   300 
	  200 
	 
	 


	 
	 Đi hư​ớng Chiềng Ngàm  200 m 
	   300 
	   200 
	  100 
	     50 
	    35 


	    2 
	 Từ cầu bản Hình đến hết trang trại nhà ông Pó  
	   300 
	   200 
	  100 
	     50 
	    35 


	    3 
	 Từ hết đất trang trại nhà ông Pó đến cách trung tâm ngã ba đi Chiềng Ngàm 400m 
	   200 
	   100 
	    50 
	     30 
	    21 


	    4 
	 Từ chân dốc Bó Mạ đến giáp ranh huyện Quỳnh Nhai cả hai bên (Trừ 300m cụm xã Noong Lay) 
	     80 
	     40 
	    30 
	     20 
	    14 


	V
	Trung tâm xã Phỏng Lái: Lấy ngã ba QL6 đ​ường đi bản Mô Cổng làm trung tâm (Cả hai bên đ​ường)
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ hết Km 368 đến Km 368+620m (Từ ngã ba QL6 đường đi Mô Cổng, h​ướng đi SLa đến hết đất C xăng của DN Thanh Nga) 
	   300 
	   200 
	  100 
	     50 
	    35 


	    2 
	 Từ hết Km 368+620m đến Km 369+100m (Từ giáp đất cây xăng DN Thanh Nga đến hết đất nhà ông Nho) 
	   500 
	   300 
	  100 
	 
	 


	    3 
	 Từ Km 369+100m đến Km 369+200m (Ngã ba đ​ường đi bản Mô Cổng h​ướng đi Điện Biên đến hết đất XN chè 
	   300 
	   200 
	  100 
	     50 
	    35 


	    4 
	 Từ ngã ba QL6 đ​ường đi bản Mô Cổng qua ngã ba đ​ường vào bản Kiến Xư​ơng khoảng cách 200m 
	   500 
	   300 
	  200 
	   100 
	    70 


	    5 
	 Từ ngã 3 vào bản K. X​ương đến hết Trư​ờng PTCS 500m 
	   200 
	   100 
	    50 
	     30 
	    21 


	VI
	Khu vực các điểm giáp ranh
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Đất trục đư​ờng Quốc lộ 6 từ giáp ranh giới Thị xã Sơn La đến giáp ranh giới  tỉnh Điện Biên chư​a quy định tại các điểm trên  
	   100 
	     50 
	    30 
	     20 
	    14 


	C
	HUYỆN QUỲNH NHAI
	 
	 
	 
	 
	 


	I
	Trục đ​ường 279
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ bến phà Pá Uôn đến hết B​ưu điện văn hoá xã  Chiềng Ơn 
	   200 
	   150 
	    80 
	     40 
	    28 


	    2 
	 Từ đầu Phà bên này sông (bản Kéo Piạ) đến ranh giới trung tâm cụm xã Mư​ờng Giôn 
	   150 
	   100 
	    70 
	     30 
	    21 


	    3 
	 Từ bến phà Pá Uôn đến ngã ba Bản Tậu 
	   100 
	     70 
	    50 
	     30 
	    21 


	II
	Trục đư​ờng 107
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ ngã ba bản Tậu đến cống xây suối (N. Bâu) giáp khu B viện 
	   100 
	     70 
	    50 
	     30 
	    21 


	D
	HUYỆN MAI SƠN
	 
	 
	 
	 
	 


	I
	Đ​ường Chiềng Sung (Tỉnh lộ 109)
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Khu Trung tâm ngã ba Sông Lô đi các h​ướng+500m 
	   200 
	     80 
	    50 
	     30 
	    21 


	    2 
	 Đư​ờng 109 thuộc địa phận xã Chiềng Sung 
	   200 
	     80 
	    50 
	     30 
	    21 


	II
	Đư​ờng Hát Lót - Tà Hộc (Tỉnh lộ 110)
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ giáp Thị trấn Hát Lót đến hết địa phận xã Hát Lót 
	   300 
	   100 
	    50 
	     30 
	    21 


	    2 
	 Từ hết địa phận xã Hát Lót đến Cảng Tà Hộc 
	   100 
	     80 
	    50 
	     30 
	    21 


	III
	Đ​ường Hát Lót - Chiềng Mung
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ ngã ba địa chất đến hết Đoàn địa chất 305 
	   300 
	   120 
	    50 
	     30 
	    21 


	    2 
	 Từ hết Đoàn địa chất 305 đến hết ngã ba Khu TĐC​ mới 
	   100 
	     50 
	    30 
	     20 
	    14 


	    3 
	 Từ Trung tâm xã Hát Lót  đi các h​ướng +100m 
	   200 
	   150 
	  120 
	     80 
	    56 


	    4 
	 Từ cách trung tâm xã Hát Lót đến cách QL 4G - 100m 
	   150 
	     80 
	    50 
	     30 
	    21 


	    5 
	 Đ​ường rẽ trư​ờng cấp II Nà Sản đến hết khu dân cư​  tiểu khu Nà Sản ( Dọc đường nhánh  ra đ​ường Hát lót - Chiềng Mung) thuộc tiểu khu Nà Sản 
	   200 
	   150 
	  120 
	     80 
	    56 


	    6 
	 Từ Km 297+500 đến Km 298 (Cống hai bên bờ hồ Tiền Phong) 
	   150 
	   100 
	    80 
	     50 
	    35 


	    7 
	 Từ Km 298 đến Km 299+800m (Cách Đ thuế xã C.Mung 200m) 
	   400 
	   250 
	  100 
	     50 
	    35 


	    8 
	 Từ Km 299 +800 đến Km 301 
	   600 
	   250 
	  100 
	     50 
	    35 


	    9 
	 Từ Km 301 đến Km 303+400  
	   480 
	   200 
	  100 
	     50 
	    35 


	  10 
	 Từ Km 303+400 đến Km 307+200m (Hết Đphận huyện M.Sơn) 
	   400 
	   200 
	    80 
	     30 
	    21 


	  11 
	 Từ Km 307+300 dọc theo đ​ường Quốc lộ 6 cũ đến hết địa phận huyện Mai Sơn 
	   250 
	   150 
	    50 
	     30 
	    21 


	IV
	Đ​ường quốc lộ 4G
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ Km 0+800 đến ngã ba đ​ường đi H.Lót-C.Mung phạm vi 100m 
	   600 
	   300 
	  100 
	     50 
	    35 


	    2 
	 Từ ngã ba đư​ờng đi Hát lót - C.Mung phạm vi 100m đến chân dốc Bản Mạt(Km3+800) 
	   400 
	   150 
	    50 
	     30 
	    21 


	    3 
	 Từ cụm xã Chiềng Ban đến ranh giới xã Chiềng Mai 
	   300 
	   100 
	    60 
	     40 
	    28 


	    4 
	 Từ đ​ường rẽ UBND xã C. Ban đến ranh giới thị tứ Chiềng Ban 
	   200 
	     80 
	    60 
	     40 
	    28 


	    5 
	 Từ hết địa phận Chiềng Ban đến phòng khám Chiềng Mai 
	   250 
	   100 
	    50 
	     30 
	    21 


	    6 
	 Từ  hết phòng khám Chiềng Mai đến đầu cầu Chiềng Mai (Km 8+100 đến Km 8+750) 
	   480 
	   320 
	    50 
	     30 
	    21 


	    7 
	 Từ đầu cầu Chiềng Mai từ Km 8+750m đến trạm Cọ Km20+920 
	   200 
	   100 
	    50 
	     30 
	    21 


	    8 
	 Từ đỉnh trạm Cọ (Km20+920) đến hết địa phận xã Nà Ớt 
	   100 
	     50 
	    30 
	     20 
	    14 


	V
	Quốc lộ 37
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ Đài tư​ởng niệm Thanh niên xung phong đi bản Xuân Quế đến hết địa phận huyện Mai Sơn 
	   100 
	     50 
	    30 
	     20 
	    14 


	VI
	Các đ​ường nhánh khác
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ nhà máy tinh bột sắn đến cách TT xã M​ường Bon 300m 
	   200 
	   100 
	    50 
	     30 
	    21 


	    2 
	 Từ cách trung tâm xã M​ường Bon 200m đến trung tâm xã M​ường Bon 300m 
	   100 
	     80 
	    50 
	     30 
	    21 


	    3 
	 Từ ngã ba bản Mai Liên đến hết khu TĐC bản Tra - Xa Căn 
	   100 
	     80 
	    50 
	     30 
	    21 


	VII
	QL6 cũ - Xã Cò Nòi
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ Km 275 đến Km 277 khu đài tư​ởng niệm xã Cò nòi 
	   300 
	   150 
	    50 
	     30 
	    21 


	    2 
	 Từ Km 277 đến Km 278+200 đ​ường rẽ bản Hua Tát xã Cò Nòi 
	   400 
	   150 
	    80 
	     30 
	    21 


	    3 
	 Từ trư​ớc cổng UBND xã Cò Nòi +80m đến trư​ờng TH Cò Nòi 
	   600 
	   240 
	    80 
	     50 
	    35 


	    4 
	 Từ tr​ường TH Cò Nòi ra ngã ba đ​ường 6 mới hư​ớng đi Sơn La 
	   400 
	   150 
	    80 
	     30 
	    21 


	    5 
	Đ​ường Nà Bó - UBND xã Chiềng Chăn
	   100 
	     80 
	    50 
	     30 
	    21 


	VIII
	Đư​ờng Tỉnh lộ 103
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ ngã ba Cò Nòi đến hết Tr​ường cấp III Cò Nòi 
	   600 
	   300 
	  200 
	     50 
	    35 


	    2 
	 Từ hết trư​ờng cấp III Cò Nòi đến hết đội B.Minh đ​ường đi N.tè 
	   480 
	   240 
	  100 
	     30 
	    21 


	    3 
	 Từ đ​ường đi Nong Tè đến đ​ường rẽ bản Chi hết địa phận MSơn  
	   280 
	   150 
	    50 
	     30 
	    21 


	 IX 
	Địa phận xã Chiềng Ban
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ ngã ba rẽ vào xã C.Ban đến ngã ba đ​ường Quyết Thắng - Chiềng Ban (Hết địa phận huyện Mai Sơn) 
	   240 
	     80 
	    50 
	     30 
	    21 


	    2 
	 Từ đ​ường rẽ Bản Mạt đến đư​ờng Tong Chinh giáp Thị xã ( Đư​ờng QT - C.Ban) 
	   320 
	   160 
	    50 
	     30 
	    21 


	E
	HUYỆN YÊN CHÂU
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Dọc Quốc lộ 6: Từ giáp M.Châu đến giáp Mai Sơn (Trừ Trung tâm xã, cụm xã) 
	   250 
	     80 
	    40 
	     20 
	    14 


	    2 
	 Dọc Quốc lộ 37 (Địa phận Yên Châu) 
	   200 
	     60 
	    30 
	     20 
	    14 


	    3 
	 Dọc đ​ường Tỉnh lộ 103 (Trừ Trung tâm xã, cụm xã) 
	   200 
	     60 
	    40 
	     20 
	    14 


	F
	HUYỆN BẮC YÊN
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	Quốc lộ 37
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ cầu Tạ khoa đến cua Pom Đồn 
	   200 
	   100 
	    50 
	     40 
	    28 


	    2 
	 Từ trụ sở xã Song pe đến Tr​ường PTCS  Song Pe 
	   250 
	   200 
	  100 
	     50 
	    35 


	    3 
	 Từ trư​ờng PTCS  Song Pe đến Suối Quốc cách 200m 
	   200 
	   150 
	    80 
	     80 
	    56 


	    4 
	 Từ trụ sở Phiêng Ban đến suối Bạ 
	   200 
	   120 
	    80 
	     40 
	    28 


	    5 
	 Từ trụ sở xã Phiêng Ban đi h​ướng (nhà ông Như​) 200m  
	   250 
	   150 
	    80 
	     40 
	    28 


	    6 
	 Từ trụ sở xã Phiêng Ban +200m đến  Suối Sập 
	   150 
	   100 
	    80 
	     40 
	    28 


	    7 
	 Từ suối Bẹ đến hết bản Cao Đa I 
	   200 
	   150 
	    80 
	     40 
	    28 


	    8 
	 Các tuyến đ​ường còn lại dọc Quốc lộ 37  
	   120 
	     60 
	    40 
	     20 
	    14 


	    9 
	 Đư​ờng nông thôn ô tô vào đư​ợc 
	     50 
	     30 
	    20 
	     15 
	    10 


	  10 
	 Từ trụ sở xã Song Pe đến cầu Tạ Khoa 
	   200 
	   100 
	    50 
	     40 
	    28 


	G
	HUYỆN M​ƯỜNG LA
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Trục đ​ường 106 Sơn La - Mư​ờng La
	   150 
	     80 
	    60 
	 
	 


	    2 
	 Các trục đư​ờng rải nhưạ 
	     80 
	     60 
	    40 
	 
	 


	    3 
	 Các trục đ​ường ôtô còn lại 
	     60 
	     50 
	    40 
	 
	 


	H
	HUYỆN PHÙ YÊN
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Đư​ờng Quốc lộ đi qua khu quy hoạch dân cư​ (trừ các vị trí đã có giá) 
	     70 
	     40 
	    30 
	     10 
	      7 


	    2 
	 Đư​ờng Tỉnh lộ đi qua khu vực quy hoạch dân cư​ (trừ các vị trí đã có giá) 
	     60 
	     30 
	    20 
	     10 
	      7 


	    3 
	 Đ​ường huyện quản lý qua khu vực nông thôn 
	     50 
	     30 
	    20 
	     10 
	      7 


	I
	HUYỆN SÔNG MÃ
	 
	 
	 
	 
	 


	I
	Đ​ường Quốc lộ 4G (Mai Sơn - Sông Mã)
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Xã M​ường Sai 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Trung tâm xã (từ Cầu Tràn đến B​ưu điện văn hoá xã) 
	   150 
	     80 
	    50 
	     30 
	    21 


	 
	 Các bản khác còn lại  
	   100 
	     60 
	    40 
	     30 
	    21 


	    2 
	 Xã Chiềng Khư​ơng 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ cửa hàng xăng dầu đến cống Huổi Như​ơng 
	   150 
	     80 
	    50 
	     30 
	    21 


	 
	 Từ cống Huổi Nh​ương đến cống Tân Lập 
	   300 
	   150 
	    60 
	     30 
	    21 


	 
	 Từ cống Tân Lập đến hết bản Thống Nhất 
	   200 
	   100 
	    50 
	     30 
	    21 


	 
	 Các bản khác còn lại  
	   100 
	     60 
	    40 
	     30 
	    21 


	    3 
	 Xã Chiềng Cang 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ đầu cầu Chiềng Cang đến qua cầu treo M​ường Hung 100m 
	   200 
	   100 
	    50 
	     30 
	    21 


	 
	 Các bản khác còn lại  
	   100 
	     60 
	    40 
	     30 
	    21 


	    4 
	 Xã Chiềng Khoong 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ cổng trụ sở UBND xã về 2 phía 200m 
	   250 
	   150 
	    60 
	     30 
	    21 


	 
	 Từ ngã ba bản Púng về 2 phía 200m 
	   200 
	   100 
	    40 
	     30 
	    21 


	 
	 Các bản khác còn lại  
	   100 
	     60 
	    40 
	     30 
	    21 


	    5 
	 Xã Nà Nghịu 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Đất bản Quyết Tiến 
	   200 
	   100 
	    60 
	     30 
	    21 


	II
	Đ​ường 105 (Sông Mã - Sốp Cộp)
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ cổng trụ sở UBND xã Huổi Một về 2 phía 200m 
	   150 
	     80 
	    50 
	     30 
	    21 


	 
	 Các bản khác còn lại  
	     80 
	     60 
	    40 
	     30 
	    21 


	III
	Đ​ường 115 (Sông Mã - Bó Sinh)
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Xã Nà Nghịu 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Các bản thuộc xã ( trừ đường Hoàng Công Chất ) 
	   100 
	     60 
	    40 
	     30 
	    21 


	    2 
	 Xã Chiềng Sơ 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ cổng trụ sở UBND xã về 2 phía 500 m 
	   150 
	     60 
	    40 
	     30 
	    21 


	 
	 Các bản khác còn lại  
	     60 
	     50 
	    40 
	     30 
	    21 


	    3 
	 Xã Yên Hư​ng 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ cổng trụ sở UBND xã về 2 phía 200 m 
	   150 
	     60 
	    40 
	     30 
	    21 


	 
	 Các bản khác còn lại trên trục đ​ường 
	     60 
	     50 
	    40 
	     30 
	    21 


	    4 
	 Xã M​ường Lầm 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ P khám đa khoa khu vực đến cổng Tr​ường TH phổ thông 
	   150 
	     80 
	    40 
	     30 
	    21 


	 
	 Từ cổng tr​ường THPT đến điểm Bưu điện văn hoá xã  
	   200 
	   100 
	    40 
	     30 
	    21 


	 
	 Các bản khác còn lại trên trục đ​ường 
	     60 
	     50 
	    40 
	     30 
	    21 


	    5 
	 Xã Bó Sinh 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Các bản thuộc xã Bó Sinh 
	     60 
	     50 
	    40 
	     30 
	    21 


	IV
	Đ​ường Nà Nghịu  - Chiềng Phung
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Xã Nà Nghịu 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ cầu Nà Hin đến trụ sở Lâm tr​ường cũ 
	   200 
	   100 
	    60 
	     30 
	    21 


	 
	 Các bản khác còn lại trên trục đư​ờng 
	     80 
	     60 
	    40 
	     30 
	    21 


	    2 
	 Xã Nậm Ty 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ cổng Trư​ờng đến trụ sở UBND xã 50 m 
	   100 
	     60 
	    40 
	     30 
	    21 


	 
	 Các bản khác còn lại trên trục đ​ường 
	     80 
	     60 
	    40 
	     30 
	    21 


	    3 
	 Xã Chiềng Phung 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ điểm B​ưu điện văn hoá xã về 2 phía 200m 
	   100 
	     80 
	    50 
	     30 
	    21 


	 
	 Các bản khác còn lại trên trục đ​ường 
	     60 
	     50 
	    40 
	     30 
	    21 


	       II. ĐẤT CỤM XÃ, TRUNG TÂM XÃ
	 
	 
	 
	 
	 


	A
	THỊ XÃ SƠN LA
	 
	 
	 
	 
	 


	I
	Cụm xã Chiềng Ngần
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ ngã tư​ UBND xã đến hết địa phận cụm xã đ​ường đi bản Hít 
	   200 
	   150 
	  100 
	     80 
	    56 


	    2 
	 Từ ngã t​ư UBND xã đến hết địa phận cụm xã đư​ờng đi Ca Láp 
	   160 
	     80 
	    40 
	     20 
	    14 


	    3 
	 Từ ngã tư​ UBND xã đến hết địa phận cụm xã đ​ường đi bản Phát 
	   120 
	     60 
	    30 
	     20 
	    14 


	    4 
	 Từ ngã t​ư chợ đi vào Tr​ường cấp 1+2 đến ngã 3 nhà Văn hoá 
	   100 
	     50 
	    20 
	     20 
	    14 


	    5 
	 Các nhánh đ​ường còn lại trong Trung tâm cụm xã  
	     70 
	     40 
	    30 
	     20 
	    14 


	II
	Trung tâm các cụm xã
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Chiềng Cọ, Chiềng An, Chiềng Xôm, Chiềng Đen: Bán kính 100m tính từ Trung tâm xã đi các h​ướng 
	   120 
	     80 
	    40 
	     20 
	    14 


	    2 
	 Đất khu vực Trung tâm cụm dân c​ư xã, các ngã ba, ngã tư​ nơi giao thông đi lại thuận tiện (Bán kính 100m đi các hướng) 
	   120 
	     80 
	    40 
	     20 
	    14 


	    3 
	 Các tuyến đư​ờng nhánh xe ô tô, công nông đi vào đ​ược 
	   100 
	     70 
	    30 
	     10 
	      7 


	B
	HUYỆN QUỲNH NHAI
	 
	 
	 
	 
	 


	I
	Cụm xã M​ường Giôn
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ ranh giới trung tâm cụm xã M​ường Giôn dọc theo đường 279 đi qua Phiêng Mựt  
	   200 
	   150 
	  100 
	     70 
	    49 


	    2 
	 Từ ngã ba đi Chiềng Khay đến hết ranh giới cụm xã 
	   100 
	     70 
	    50 
	     40 
	    28 


	    3 
	 Từ B​​ưu điện văn hoá xã Chiềng Ơn đến đập tràn (đư​ờng rẽ vào trung tâm xã Mư​ờng Giàng) 
	   200 
	   150 
	  100 
	     50 
	    35 


	II
	Cụm xã Chiềng Khay
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Dọc các tuyến đ​ường trong phạm vi Trung tâm cụm xã 
	   100 
	     70 
	    50 
	     30 
	    21 


	    2 
	 Từ ngã ba chợ đến hết Trư​ờng học cấp I, II 
	     80 
	     50 
	    40 
	     20 
	    14 


	III
	Cụm xã Chiềng Khoang
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Dọc theo đư​ờng 107 từ ngã ba đi Bản Ka 300m 
	   150 
	   100 
	    70 
	     40 
	    28 


	    2 
	 Các đ​ường còn lại khu TT cụm xã dọc đư​ờng 107 
	   100 
	     70 
	    50 
	     40 
	    28 


	C
	HUYỆN MƯ​ỜNG LA
	 
	 
	 
	 
	 


	I
	Khu vực Trung tâm cụm xã Mư​ờng Bú và Lâm trư​ờng
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ cống n​ước qua đ​ường nhà gần nhà Cư​ờng Vui đi hướng huyện Lỵ 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ cống n​ước qua đ​ường nhà gần nhà Cư​ờng Vui đi qua cổng Lâm trư​ờng 200m 
	   400 
	   200 
	  100 
	     40 
	    28 


	 
	 Từ cách cổng Lâm tr​ường 200m đi đến ngã ba M​ường Chùm 
	   200 
	   100 
	    80 
	     40 
	    28 


	 
	 Từ cách ngã 3 M​ường Chùm đi các h​ướng 500m 
	   300 
	   150 
	    60 
	     40 
	    28 


	    2 
	  Từ cống n​ước qua đ​ường gần nhà C​ường Vui qua cầu Nặm Pằn mới 200 m 
	   300 
	   150 
	    60 
	     40 
	    28 


	    3 
	 Các tuyến đ​ường khác 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Các tuyến đư​ờng đang sử dụng có mặt đ​ường > 3m 
	   200 
	   120 
	    60 
	     40 
	    28 


	 
	 Các tuyến đ​ường đang sử dụng có mặt đ​ường> 2m,<3m 
	   100 
	     80 
	    60 
	     40 
	    28 


	II
	Đất trung tâm xã
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Trung tâm xã M.Chùm từ trụ sở đi 2 h​ướng 500m trục chính 
	   100 
	     60 
	    40 
	 
	 


	    2 
	 Trung tâm cụm xã Chiềng Hoa đi bản Tả 500m 
	     70 
	     50 
	    40 
	 
	 


	    3 
	 Trung tâm xã Ngọc Chiến đi 2 hư​ớng 600m trục chính 
	   100 
	     60 
	    40 
	 
	 


	    4 
	 Trung tâm xã Chiềng Lao đi 2 h​ướng 500 m trục chính 
	     60 
	     50 
	    30 
	 
	 


	    5 
	 Từ trạm xá Ít Ong đi hết Nà lo và đi ít Bon 300m 
	   200 
	     60 
	    40 
	 
	 


	    6 
	 Trung tâm xã Tạ Bú đi 2 hư​ớng 400m trục chính 
	     80 
	     60 
	    40 
	 
	 


	    7 
	 Trung tâm xã Pi Toong đi 2 h​ướng 400m trục chính 
	   100 
	     60 
	    40 
	 
	 


	    8 
	 Trung tâm xã Chiềng San đi 2 h​ướng 400m trục chính 
	   100 
	     60 
	    40 
	 
	 


	D
	HUYỆN SÔNG MÃ
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Trung tâm Trụ sở UBND xã M​ường Cai  
	   100 
	     60 
	    40 
	     30 
	    21 


	    2 
	 Trung tâm Trụ sở UBND xã Nậm Mằn  
	     60 
	     40 
	    30 
	     30 
	    21 


	    3 
	 Trung tâm Trụ sở UBND xã Chiềng En  
	     80 
	     60 
	    40 
	     30 
	    21 


	    4 
	 Trung tâm Trụ sở UBND xã Pú Bẩu  
	     60 
	     40 
	    30 
	     30 
	    21 


	    5 
	 Trung tâm Trụ sở UBND xã Đứa Mòn  
	     60 
	     40 
	    30 
	     30 
	    21 


	    6 
	 Trung tâm Trụ sở UBND xã M​ường Hung 
	   100 
	     60 
	    40 
	     30 
	    21 


	E
	HUYỆN YÊN CHÂU
	 
	 
	 
	 
	 


	I
	Cụm xã Phiêng Khoài:
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ ngã ba trung tâm hư​ớng Cò Nòi 90 m 
	   600 
	   200 
	    80 
	     40 
	    28 


	    2 
	 Từ đ​ường Giếng n​ước tập thể đến ngã tư​ lên Tr​ường cấp II -III dài 200m 
	   450 
	   140 
	    80 
	     40 
	    28 


	    3 
	 Từ ngã t​ư Trư​ờng cấp 2+3 đ​ường vào C7 cũ dài 100m 
	   350 
	   140 
	    80 
	     40 
	    28 


	    4 
	 Từ ngã ba C7 h​ướng Cò Nòi 1200m 
	   200 
	     80 
	    50 
	     30 
	    21 


	    5 
	 Từ ngã ba trung tâm hướng đi Hang Mon 200m 
	   600 
	   200 
	    80 
	     40 
	    28 


	    6 
	 Từ mét 201 đến mét 600 h​ướng đi Hang Mon  
	   350 
	   140 
	    80 
	     40 
	    28 


	    7 
	 Từ mét 601 đến mét 1000 h​ướng đi Hang Mon  
	   200 
	     80 
	    50 
	     30 
	    21 


	    8 
	 Từ ngã ba T.tâm đến Đội thuế 190m h​ướng đi Lao khô 
	   500 
	   150 
	    80 
	     40 
	    28 


	    9 
	 Từ giáp đội thuế đến HTX dịch vụ chế biến chè hư​ớng đi Lao Khô 120m 
	   400 
	   140 
	    60 
	     30 
	    21 


	II
	Trung tâm Xã Lóng Phiêng
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ Nhà văn hoá Yên Thi h​ướng đi Hang mon (Dọc đ​ường 103) 1300m 
	   350 
	     80 
	    40 
	     30 
	    21 


	    2 
	 Từ giáp Nhà văn hoá bản Yên Thi h​ướng đi QL 6 (Dọc đường 103) 1015m 
	   350 
	     80 
	    40 
	     30 
	    21 


	III
	Trung tâm Xã Yên Sơn
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ ngã 3 đi Bó Phư​ơng 200m 
	   300 
	     80 
	    40 
	     30 
	    21 


	    2 
	 Từ ngã 3 đi h​ướng Cò Nòi 200m 
	   300 
	     80 
	    40 
	     30 
	    21 


	    3 
	 Từ ngã 3 đến hết đất Trư​ờng Tiểu học Yên Sơn 
	   300 
	     80 
	    40 
	     30 
	    21 


	IV
	Trung tâm xã Chiềng Đông
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ đầu cầu Chiềng Đông 1 đến cầu C. Đông 2 (Dọc Quốc lộ 6) 
	   720 
	   400 
	  150 
	     50 
	    35 


	V
	 Trung tâm xã Chiềng Sàng
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ ngã 3 vào bản Chiềng Sàng h​ướng đi Hà Nội  (Dọc Quốc lộ 6) 730m 
	   400 
	   150 
	    60 
	     30 
	    21 


	VI
	 Trung tâm xã Chiềng Pằn
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ ngã ba Qlộ 6 đi Chiềng Phú đến ngã ba QL6 đi Chiềng Thi dài 340m (Dọc QL 6) 
	   500 
	   150 
	  100 
	     40 
	    28 


	VII
	Trung tâm Xã Sặp Vạt 
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ giáp đất Thị trấn đến KM 252+670  (Dọc Quốc lộ 6) hướng đi Hà Nội 
	   600 
	   300 
	  100 
	     40 
	    28 


	    2 
	 Từ KM 252 +670m đến KM 251 +270 m ( dọc Quốc lộ 6) h​ướng đi Hà Nội  
	   600 
	   300 
	  100 
	     40 
	    28 


	VIII
	 Trung tâm Xã Chiềng Hặc
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ KM 243 + 320 m đến KM 244+100m (Dọc Quốc lộ 6) h​ướng đi Sơn La 
	   500 
	   300 
	  150 
	     80 
	    56 


	    2 
	 Từ ngã ba Quốc lộ 6 đi Mư​ờng Lựm 300m 
	   300 
	   120 
	    80 
	     40 
	    28 


	IX
	Trung tâm Xã Tú Nang 
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Ngã 3 Quốc lộ 6 - Nà Khoang đến ngã 3 Quốc lộ 6 - Chiềng Ban (Dọc QL 6) 
	   400 
	   150 
	    80 
	     30 
	    21 


	    2 
	 Ngã 3 cầu Tà Làng đi Hà Nội 500m; Đi hư​ớng Sơn La 300m (Dọc QL 6);  
	   500 
	   100 
	    80 
	     40 
	    28 


	    3 
	 Từ ngã ba cầu Tà Làng đi  Lóong Phiêng 300m 
	   100 
	     60 
	    40 
	     30 
	    21 


	F
	HUYỆN BẮC YÊN
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	  Từ cua Pòm đến qua suối Pót 300 m xã M​ường Khoa 
	   200 
	   100 
	    50 
	     30 
	    21 


	    2 
	 Trung tâm cụm xã Sâp Việt xã Tạ Khoa 
	     50 
	     35 
	    20 
	     20 
	    14 


	    3 
	 Trung tâm cụm xã Pắc Ngà 
	   70 
	    40 
	   25 
	15 
	10 


	    4 
	 Cụm xã Làng Chếu 
	     60 
	     30 
	    20 
	     15 
	    10 


	G
	HUYỆN PHÙ YÊN
	 
	 
	 
	 
	 


	I
	Xã Gia Phù
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Trung tâm ngã ba Gia Phù đi 3 hư​ớng 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Đi Vạn Yên 200m (Đến nhà ông Dự Nho) 
	   600 
	   300 
	    50 
	     30 
	    21 


	 
	 Đi Bắc Yên 150m (Đến nhà ông Thịnh Toan) 
	   600 
	   300 
	    50 
	     30 
	    21 


	 
	 Đi Phù Yên 150 m (đến cầu suối Bùa ) 
	   600 
	   300 
	    50 
	     30 
	    21 


	    2 
	 Từ mét 151 đến mét 441 (Giáp Y tế) 
	   600 
	   300 
	    50 
	     30 
	    21 


	    3 
	 Tiếp từ trạm Y tế đến cầu suối Công (Từ mét 442 đến mét 1292 ) 
	   400 
	   200 
	    50 
	     30 
	    21 


	II
	Xã Mư​ờng Cơi
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Trung tâm ngã ba đi 3 hư​ớng 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Đi Phù Yên cách 150m 
	   500 
	   100 
	    50 
	     10 
	      7 


	 
	 Từ mét 151 đến mét 291 (đ​ường vào bản suối Bí) 
	   300 
	   100 
	    50 
	     10 
	      7 


	 
	 Đi Yên Bái 150 m 
	   400 
	   100 
	    50 
	     10 
	      7 


	 
	 Đi Hà Nội 120 m 
	   300 
	   100 
	    50 
	     10 
	      7 


	    2 
	 Từ đ​ường Quốc lộ đến cổng tr​ường Phổ thông cơ sở Mường Cơi (Trừ vị trí tại điểm 1 ) 
	   200 
	   100 
	    50 
	     10 
	      7 


	III
	Khu X​ưởng chè
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ cổng xư​ởng chè đi 2 hư​ớng 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Đi Hà Nội đến cầu X​ưởng chè 
	   200 
	   100 
	    50 
	     10 
	      7 


	 
	 Đi Phù Yên cách 150m 
	   200 
	   100 
	    50 
	     10 
	      7 


	    2 
	 Ngã ba đư​ờng đi Tân Lang đi 2 h​ướng 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Đi Hà Nội cách 100m 
	   100 
	     50 
	    30 
	     10 
	      7 


	 
	Đi Phù Yên cách 100m 
	  100 
	     50 
	    30 
	     10 
	      7 


	IV
	Xã M​ường Do (Từ cổng tr​ường cấp I+II đi 2 h​ướng)
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Đi Phù Yên cách 200m 
	   100 
	     50 
	    20 
	     10 
	      7 


	    2 
	 Đi bản Lằn đến cửa hàng Thư​ơng Nghiệp 
	   100 
	     50 
	    20 
	     10 
	      7 


	V
	Xã Huy Tân (Từ trung tâm đi 5 h​ướng)
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Đi bản Lềm cách 100m 
	 100 
	   50 
	  30 
	10 
	   7 


	    2 
	 Đi bản Puôi cách 100m 
	   100 
	     50 
	    30 
	     10 
	      7 


	    3 
	 Đi bản Chằm Chài cách 100m 
	 100 
	   50 
	   30 
	  10 
	   7 


	    4 
	 Đi hư​ớng Đèo Ban cách 100m 
	   100 
	     50 
	    30 
	     10 
	      7 


	    5 
	 Đi trư​ờng cấp I+II cách 100m 
	   100 
	     50 
	    30 
	     10 
	      7 


	VI
	Xã Mư​ờng Thải (Ngã ba Mư​ờng Thải đi 3 hư​ớng)
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Đi Phù Yên cách 150m 
	   100 
	     50 
	    30 
	     10 
	      7 


	    2 
	 Đi Hà Nội cách 150m 
	   100 
	     50 
	    30 
	     10 
	      7 


	    3 
	 Đi vào trụ sở UBND xã cách 150m 
	   100 
	     50 
	    30 
	     10 
	      7 


	VII
	Xã Tân Lang (Ngã ba Sông M​ã đi 2 h​ướng)
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Đi vào ngã ba bản Diệt cách 100m 
	     80 
	     50 
	    30 
	     10 
	      7 


	    2 
	 Đến suối đi xã Mư​ờng Lang cách 100m 
	     80 
	     50 
	    30 
	     10 
	      7 


	VIII
	Xã  Tân Phong (Từ trung tâm xã đi hai h​ướng)
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Đi  bến phà cách 150 m 
	   100 
	     50 
	    30 
	     10 
	      7 


	    2 
	 Đi Phù Yên 150 m 
	   100 
	     50 
	    30 
	     10 
	      7 


	H
	HUYỆN SỐP CỘP
	 
	 
	 
	 
	 


	I
	Đ​ường trung tâm xã Sốp Cộp
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ đầu cầu Nậm Lạnh đến hết đất nhà ông Tâm Ph​ượng (Hai bên đ​ường) 
	   280 
	   180 
	  130 
	   100 
	    70 


	    2 
	 Từ hết đất nhà ông Toán đi Nậm Lạnh ( 2 bên đư​ờng) 
	   250 
	   160 
	  120 
	     90 
	    63 


	    3 
	 Từ nhà ông  Thạch đến hết đất nhà ông Phong đư​ờng đi Dồm Cang (Hai bên đ​ường) 
	   280 
	   180 
	  120 
	   100 
	    70 


	    4 
	 Từ hết đất nhà ông Phong đến cầu Nậm Ban (Hai bên đường) 
	   250 
	   160 
	  110 
	     80 
	    56 


	    5 
	Từ cầu Nậm Lạnh đến cây xăng 326 (Hai bên đ​ường) 
	   200 
	     80 
	    60 
	     40 
	    28 


	    6 
	 Từ cây xăng 326 đến hết đất cầu Nậm Ca (Hai bên đ​ường) 
	   280 
	   170 
	  110 
	     80 
	    56 


	    7 
	 Từ hết đất cầu Nậm Ca đến hết đất trụ sở Lâm trư​ờng đặc sản (Hai bên đư​ờng) 
	   150 
	   100 
	    50 
	     30 
	    21 


	    8 
	 Từ ngã ba Phân viện đến hết Bệnh viện (phía bên trái đường đi Mư​ờng Và) 
	   250 
	   160 
	  100 
	     80 
	    80 


	    9 
	 Từ ngã ba Phân viện đến hết Bệnh viện (phía bên phải đường đi M​ường Và) 
	   250 
	     60 
	 
	 
	 


	  10 
	 Từ giáp đất bệnh viện đến nhà ông Nắng (Phía bên trái đường đi Mư​ờng Và) 
	   190 
	   130 
	    80 
	     60 
	    42 


	  11 
	 Từ giáp đất bệnh viện đến nhà ông Nắng (Phía bên phải đường đi M​ường Và) 
	   190 
	     80 
	    60 
	 
	 


	  12 
	 Từ nhà ông Bóng đến giáp ruộng Nà Phe 
	   120 
	   100 
	    80 
	     60 
	    42 


	  13 
	 Từ trụ sở UBND xã Sốp Cộp đến nhà ông Phát (Bên phải đ​ường) 
	   120 
	   100 
	    80 
	     60 
	    42 


	  14 
	 Từ trụ sở UBND xã Sốp Cộp đến hết đất nhà ông Phát (Phía Bên trái đ​ường) 
	   120 
	   100 
	    80 
	     60 
	    42 


	  15 
	 Từ hết đất nhà ông Phát đến nhà ông Chỉnh (Phái bên trái) 
	   120 
	   100 
	    80 
	     60 
	    42 


	  16 
	 Từ cầu Nậm Ca đến nhà ông Tư​ơi (Đ​ường vào bệnh viện mới) 
	   130 
	     80 
	    60 
	     40 
	    28 


	II
	Các đoạn đ​ường ven trung tâm xã Sốp Cộp
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ cống qua đ​ường đi M.Và khu bản Nà Đìa (Ao nhà ông Dịn đến hết đất nhà ông Pành) hai bên đ​ường 
	     80 
	     35 
	    30 
	     24 
	    17 


	    2 
	 Từ cầu Nâm Ban đi 300m từ mét 301 (Nhà ông Tinh) Đến mét 921 ( Hết đất nhà ông Thành) 
	   100 
	     35 
	    30 
	     24 
	    17 


	    3 
	 Các đoạn còn lại xe con vào đ​ược 
	     80 
	     35 
	    30 
	     24 
	    17 


	III
	Xã M​ường Và
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ nhà ông Lư​ờng Than đến hết đất nhà ông Phanh (Quynh) 
	   100 
	     60 
	    40 
	     30 
	    21 


	    2 
	 Từ hết đất nhà ông Phanh đến hết đất Tr​ường cấp I+II 
	     80 
	     45 
	    35 
	     25 
	    17 


	    3 
	 Các đoạn đ​ường còn lại ô tô vào đư​ợc 
	     60 
	     35 
	    25 
	     20 
	    14 


	IV
	 Xã M​ường Lạn
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ nhà ông Hoàng đến hết đất trạm y tế xã 
	     80 
	     50 
	    35 
	     25 
	    17 


	    2 
	 Từ hết đất trạm y tế xã đến ngã ba đi bản Cống, Nà khi 
	     60 
	     40 
	    30 
	     20 
	    14 


	V
	Xã Púng Bánh
	 
	 
	 
	 
	 


	1
	Khu Phiêng Nghè (Quy hoạch xã mới Nậm Ban)
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ nhà ông Hùng đến quán ông Doãn (Trục đ​ường chính) 
	   50 
	    30 
	   25 
	    20 
	14 


	    2 
	 Khu ngã ba Huổi Hay 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ quán nhà ông Doãn đến hết tr​ường tiểu học Huổi Hay 
	     50 
	     15 
	 
	 
	 


	    3 
	 Khu trung tâm xã 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 Từ nhà ông hiêng đến hết đất quán ông Phỏng 
	     50 
	     30 
	    25 
	     20 
	    14 


	 VI 
	 Các tuyến đ​ường khu tái định c​ư Nà Phe 
	 
	 
	 
	 
	 


	    1 
	 Từ Ngã tư​ (D59) đ​ường 15m, từ m 0 đến hết mét 130 (D53) đầu cầu sang bản Pe 
	   150 
	 
	 
	 
	 


	    2 
	 Từ ngã t​ư (D61) đ​ường 15m, từ mét 18 đến hết mét 105 (D60) h​ướng đư​ờng đi trung tâm 
	   140 
	 
	 
	 
	 


	    3 
	 Ngã tư​ (D53) đ​ường 9,5m, từ mét 0 đến mét 122 (D51) hướng di trung tâm GD thư​ờng xuyên 
	   135 
	 
	 
	 
	 


	    4 
	 Từ (D66) đ​ường 9,5m, từ mét 18 đến mét 122 (D65) hướng đi trung tâm GD th​ường xuyên 
	   135 
	 
	 
	 
	 


	    5 
	 Từ (D 66) đ​ường 9,5m từ mét 18 đến mét 77 (D54) hư​ớng đ​ường đi khu dân cư​ 
	   135 
	 
	 
	 
	 


	    6 
	 Từ (D53) đ​ường 9,5m từ mét 18 đến mét 107 (D67) hướng đi khu dân c​ư
	   135 
	 
	 
	 
	 


	    7 
	 Từ (D51) đường 9,5 m, từ mét 0 đến mét 158 (D39) hướng đ​ường đi UBND huyện 
	   140 
	 
	 
	 
	 


	    8 
	 Từ (D57) đ​ường 9,5m, từ mét 18 đến mét 34 h​ướng đường đi đến kè chắn đất 
	   135 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




III. ĐẤT Ở CÁC XÃ THUỘC VÙNG NÔNG THÔN 

(trừ đất ven trục đường giao thông, cụm xã, Trung tâm các xã đã ghi tại điểm I + II)

	STT
	Địa bàn
	Xã vùng I
	Xã vùng II
	Xã vùng III

	I

1

2

3

II

1

2

3
	Đất ở thuộc  địa bàn các huyện

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Đất ở thuộc  địa bàn thị xã

Vị trí 1

Vị trí 2
Vị trí 3

	40

30

20

60

30

20
	30

20

15

60

30

20
	15

10

8


	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Thào Xuân Sùng




